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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Võ Anh Thư; 

2. Ông Đỗ Hữu Cường. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Sơn Hà, cán bộ Toà 

án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 48/2018/HSST ngày 07 

tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo: 

Dương Anh T, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1994 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Số CMND: 025587904; Hộ khẩu thường trú: Số 

92/8 Ter đường T, Phường 21, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: 

Không nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; con 

ông Dương Văn P (sinh năm 1959), con bà Nguyễn Thị Thiên C (sinh năm 

1959); vợ, con: Chưa có; Tiền sự, tiền án: Không. Bị bắt tạm giam: Từ ngày 16 

tháng 10 năm 2017 (có mặt).  

Người bị hại: Ông Lê Phước C, sinh năm 1960. 
Địa chỉ: Số 8A/E18 đường L, phường N, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Hoàng Thị Kim L, sinh năm 1994. 
Địa chỉ: Số 153/13 đường P, Phường 22, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắng mặt). 

- Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1970 

Địa chỉ: Số 1243/3 đường H, Phường B, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh 

(vắng mặt). 
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Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Tấn T, sinh năm 1982 
Địa chỉ: Số 387/12/1/10 đường L, xã K, huyện B, Thành phố Hồ Chí 

Minh (vắng mặt). 

- Ông Nguyễn Duy H, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Số 16/3B đường D, Phường A, Quận BB, Thành phố Hồ Chí Minh 
(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 06h00’ ngày 16/10/2017, Dương Anh T điều khiển xe gắn máy 

biển số 59L1-925.88 đến trước nhà số 15B7 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

Quận 1 thì phát hiện thấy anh Lê Phước C đang ngồi trên lề đường trên tay phải 

có cầm 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo F3 Plus màu đen nên nảy sinh ý 

định cướp giật và điều khiển cho xe gắn máy chạy lên lề, áp sát rồi dùng tay trái 

cướp giật chiếc điện thoại của anh C rồi tăng ga xe bỏ chạy. Anh C tri hô và 

chạy bộ đuổi theo T đến trước nhà số 15B/10 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

Quận 1 thì T bị ngã xe nên bỏ xe tiếp tục chạy bộ vào hẻm 15B Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1. Lúc này các anh Nguyễn Duy H và Nguyễn Tất T 

(là bảo vệ dân phố) đang đứng chốt tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn nghe tiếng 

tri hô nên cùng hỗ trợ đuổi theo T đến trước nhà số 15B/67 Lê Thánh Tôn thì bắt 

giữ được T, thu giữ vật chứng rồi đưa về Công an phường Bến Nghé, Quận 1 lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang chuyển Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra 

– Công an Quận 1 lập hồ sơ xử lý.  

Quá trình điều tra, Dương Anh T đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của 

mình phù hợp với lời khai người bị hại, nhân chứng, vật chứng thu giữ cùng các 

tài liệu chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được. 

* Vật chứng vụ án gồm có:  

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo F3 Plus màu đen. Qua kết luận định giá 

tài sản số 222/KLĐGTS ngày 27/10/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự của Ủy ban nhân dân Quận 1 trị giá 8.000.000 đồng đã thu hồi trả 

lại cho người bị hại là anh Lê Phước C; anh C không có yêu cầu gì về phần bồi 

thường dân sự. 

- Thu giữ của Dương Anh T: 

+ 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen, số emei 355372084573850; 

+ 01 điện thoại di động Iphone 6 màu đen xám số emei 359238066957625; 

+ 01 điện thoại di động Nokia màu đen số emei 359772064519383; 

+ 01 xe gắn máy biển số 59L1-925.88. Qua giám định xe có số khung: 

02081Y-339348 và số máy: C09E-0637278 nguyên thủy không thay đổi. Qua 
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xác minh xe mang biển số xe 59L1-925.88 có số máy: C09E-0637278 nhưng lại 

có số khung khác là: 09089Y-637172 và do anh Huỳnh Văn T (Sn: 1970, 

HKTT: 1243/3 đường H, phường 5, Quận 8) đứng tên đăng ký sở hữu, anh T1 

đã bán xe trên vào tháng 5/2015 cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) thông 

qua mạng Internet nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Dương Anh T 

khai xe trên mua lại của một người đàn ông (không rõ lai lịch) vào tháng 9/2017 

thông qua mạng Internet và trong quá trình sử dụng do sườn xe bị hỏng nên T đã 

mua sườn xe khác để thay thế. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 1 đã 

cho đăng báo tìm chủ sở hữu nhưng đến nay chưa có ai đến liên hệ. 

+ 01 thẻ ID mang tên Dương Anh T (lưu trong hồ sơ vụ án). 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 1 đang tạm giữ số vật 

chứng trên.  

Tại bản cáo trạng số 57/CT-VKS ngày 01 tháng 3 năm 2018, Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Dương Anh T về tội 

“Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Hình 

sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 tham gia phiên tòa 

kết luận bị cáo Dương Anh T đã phạm tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi phân tích 

hành vi phạm tội của bị cáo và đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 đề nghị áp dụng điểm d khoản 2 Điều 

136 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo T từ 03 đến 04 năm tù.  

Đối với vật chứng của vụ án, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 đề 

nghị trả lại cho bị cáo T 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen, 01 điện 

thoại di động Iphone 6 màu đen xám; 01 điện thoại di động Nokia màu đen; 01 

thẻ ID mang tên Dương Anh T (lưu trong hồ sơ vụ án); Riêng chiếc xe gắn máy 

hiệu Honda Wave Alpha biển số 59L1-925.88. Qua giám định xe có số khung: 

02081Y-339348 và số máy: C09E-0637278 nguyên thủy không thay đổi. Qua 

xác minh xe mang biển số xe 59L1-925.88 là xe  hiệu Honda Wave Alpha biển 

số 59L1-925.88, số khung 09083Y-637172, số máy HC09E-0637278 (Theo 

phiếu nhập kho vật chứng số 462/17/PNK ngày 01/11/2017 của Công an Quận 

1) do anh Huỳnh Văn T (Sn: 1970, HKTT: 1243/3 đường H, phường 5, Quận 8) 

đứng tên đăng ký sở hữu, anh T1 đã bán xe trên vào tháng 5/2015 cho một người 

đàn ông (không rõ lai lịch) thông qua mạng Internet nhưng không làm thủ tục 

sang tên đổi chủ. Dương Anh T khai xe trên mua lại của một người đàn ông 

(không rõ lai lịch) vào tháng 9/2017 thông qua mạng Internet và trong quá trình 

sử dụng do sườn xe bị hỏng nên T đã mua sườn xe khác để thay thế cần tiếp tục 

thông báo tìm chủ sở hữu, hết thời hạn thông báo không xác định được chủ sở 

hữu tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:   

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

Biên bản lấy lời khai, Biên bản hỏi cung bị can, phù hợp với lời khai những 

người làm chứng cùng các tài liệu và chứng cứ khác trong hồ sơ đã đủ cơ sở để 

kết luận vào khoảng 06 giờ ngày 16/10/2017, Dương Anh T điều khiển xe gắn 

máy biển số 59L1-925.88 đến trước nhà số 15B7 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, Quận 1 thì phát hiện thấy anh Lê Phước C đang ngồi trên lề đường trên 

tay phải có cầm 01 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo F3 Plus màu đen nên nảy 

sinh ý định cướp giật và điều khiển cho xe gắn máy chạy lên lề, áp sát rồi dùng 

tay trái cướp giật chiếc điện thoại của anh C rồi tăng ga xe bỏ chạy thì bị té ngã 

và bị anh C cùng anh Nguyễn Duy H và Nguyễn Tất T (là bảo vệ dân phố) bắt 

giữ, thu giữ vật chứng rồi đưa về cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý.  

Hành vi nêu trên của bị cáo Dương Anh T đã phạm tội “Cướp giật tài sản” 

với phương thức dùng xe gắn máy để thực hiện hành vi cướp giật được xem là 

thủ đoạn nguy hiểm, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 136 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 

về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình 

trật tự trị an ở địa phương, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, trong một 

số trường hợp ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại khi 

bị cướp giật tài sản. Đối với bị cáo cần xử phạt mức hình phạt nghiêm khắc 

tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo và 

tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, tài sản 

đã kịp thời thu hồi trả lại cho người bị hại. Do đó khi lượng hình Hội đồng xét 

xử áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ một 

phần hình phạt tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm, trở thành người công 

dân có ích cho xã hội. 

[3]. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

- Người bị hại là anh Lê Phước C đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu 

bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết; 

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen, 01 điện 

thoại di động Iphone 6 màu đen xám; 01 điện thoại di động Nokia màu đen; 01 
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thẻ ID mang tên Dương Anh T (lưu trong hồ sơ vụ án); Do người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị Kim L trình bày 01 điện thoại di động Iphone 

6 màu đen xám; 01 điện thoại di động Nokia màu đen là của bà giao cho bị cáo 

mang đi sửa chữa dùm nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán 

nên không có cơ sở giao trả 02 điện thoại nói trên cho bà L theo yêu cầu; 

- Riêng chiếc xe gắn máy hiệu Honda Wave Alpha biển số 59L1-925.88. 

Qua giám định xe có số khung: 02081Y-339348 và số máy: C09E-0637278 

nguyên thủy không thay đổi. Qua xác minh xe mang biển số xe 59L1-925.88 là 

xe  hiệu Honda Wave Alpha biển số 59L1-925.88, số khung 09083Y-637172, số 

máy HC09E-0637278 (Theo phiếu nhập kho vật chứng số 462/17/PNK ngày 

01/11/2017 của Công an Quận 1) do anh Huỳnh Văn T (Sn: 1970, HKTT: 

1243/3 Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8) đứng tên đăng ký sở hữu, anh T1 đã 

bán xe trên vào tháng 5/2015 cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) thông 

qua mạng Internet nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ. Dương Anh T 

khai xe trên mua lại của một người đàn ông (không rõ lai lịch) vào tháng 9/2017 

thông qua mạng Internet và trong quá trình sử dụng do sườn xe bị hỏng nên T đã 

mua sườn xe khác để thay thế cần tiếp tục thông báo tìm chủ sở hữu, hết thời 

hạn thông báo không xác định được chủ sở hữu tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

 [4]. Án phí HSST: 200.000 đồng bị cáo chịu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Dương Anh T phạm tội “Cướp giật tài sản”.  

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt Dương Anh T 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 16 tháng 10 năm 2017. 

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen, số emei 

355372084573850; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu đen xám số emei 

359238066957625; 01 điện thoại di động Nokia màu đen số emei 

359772064519383; (Theo phiếu nhập kho vật chứng số 462/17/PNK ngày 

01/11/2017 của Công an Quận 1); 01 thẻ ID mang tên Dương Anh T (lưu trong 

hồ sơ vụ án)  ; 

Giao cơ quan Thi hành án dân sự thông báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng để tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với xe gắn máy biển số hiệu Honda Wave 

Alpha biển số 59L1-925.88, số khung 09083Y-637172, số máy HC09E-0637278 

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số 462/17/PNK ngày 01/11/2017 của Công an 

Quận 1). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu tìm được chủ 

sở hữu hợp pháp thì trả lại tài sản trên. Quá thời hạn này không tìm được chủ sở 

hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- Áp dụng Điều 135; 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
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án, bị cáo Dương Anh T phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm.   

- Áp dụng các Điều 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

của pháp luật. 

Nơi nhận:  
- Bị cáo ; Người BH, NLQ;              

- Công an TP.HCM (PC 53 - Đ3);             
- Tòa án nhân dân TP. HCM;                           
- Sở Tư pháp TP. HCM;                 

- Viện kiểm sát nhân dân Q.1;                                 

- Công an Q.1;                                                                                          

- Chi cục Thi hành án dân sự Q.1;          

- Thi hành án hình sự Quận 1; 

- Lưu: VP, HS.                        

 

                    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 

       


